
chú ý: Sinh viên đăng ký vào lớp bảo lưu nếu không trong diện bảo lưu phải xuống Phòng 204,D3 theo lịch tiếp sinh viên vào chiều thứ 2 tuần thứ 4 (25/09/2023) để đăng ký bổ sung lớp TN

TermNote classid
mã lớp 

mới
courseid name SectionType note StudentID studentname groupname termid AcademicName Nhóm TN Thời gian thay đổi

AB 736019 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214583 Vũ Trọng An Nhiệt 02-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736019 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214610 Lê Minh Cường Nhiệt 05-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736019 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214819 Trương Đức Thịnh Nhiệt 06-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736019 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20196460 Nguyễn Văn Tiến Vật lý 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214629 Nguyễn Văn Dương Nhiệt 05-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20196353 Lương Thế Hiển Vật lý 03-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20217849 Bùi Hữu Hiểu CK động lực 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214683 Trần Việt Hoàn Nhiệt 06-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214684 Hà Công Hoàng Nhiệt 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20217365 Đỗ Quang Huy Vật lý 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20204372 Nguyễn Trung Nam Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214845 Nguyễn Xuân Trường Nhiệt 02-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736020 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214862 Lê Quang Vinh Nhiệt 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20206754 Nguyễn Việt Bách Hạt nhân 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214636 Nguyễn Tiến Đạt Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20227377 Nguyễn Đình Đức Vật lý 02-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20227409 Trần Đức Hiệp Vật lý 02-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20206760 Chu Trần Bá Hiếu Hạt nhân 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214710 Đỗ Vũ Hưng Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20196495 Bùi Vân Hương Hạt nhân 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20212930 Đặng Văn Quảng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K6620231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214803 Lê Trung Thành Nhiệt 04-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214821 Đỗ Xuân Thuận Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736021 1200 PH1130 Vật lý đại cương III TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214852 Nguyễn Văn Tuấn Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,06h45-09h15,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20196333 Ngô Thành Đạt Vật lý 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20206738 Hoàng Trung Đức Vật lý 02-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20206614 Ngô Minh Đức Vật lý 02-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214628 Nguyễn Cảnh Dương Nhiệt 04-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20217474 Đinh Quang Hiền Hạt nhân 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214673 Lê Minh Hiếu Nhiệt 02-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20196371 Võ Đức Hoàng Vật lý 03-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20204329 Nguyễn Doãn Hùng Kỹ thuật nhiệt 03-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20193826 Hoàng Trung Kiên Nhiệt 03-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214725 Nguyễn Viết Kiên Nhiệt 06-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20217480 Hà  Lam Hạt nhân 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20217486 Ngô Đức Minh Hạt nhân 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214745 Nguyễn Công Minh Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214757 Bùi Trung Nguyên Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214808 Nguyễn Đức Thành Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20227457 Nguyễn Thị Phương ThảoHạt nhân 01-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214827 Đỗ Minh Tiến Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20154133 Phạm Anh Tuấn Kỹ thuật hạt nhân-K60 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736022 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 4-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20214854 Nguyễn Thanh Tùng Nhiệt 05-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214584 Hoàng Quốc Anh Nhiệt 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214631 Phạm Phước Đan Nhiệt 04-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20227462 Vũ Thành Đạt Vật lý Y khoa 01-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214650 Phạm Minh Đức Nhiệt 05-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20217337 Nguyễn Việt Dũng Vật lý 02-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214677 Phạm Thế Hiếu Nhiệt 06-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214709 Bùi Việt Hưng Nhiệt 02-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20217418 Nguyễn Đình Quyết Vật lý 02-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214811 Nguyễn Đình Thi Nhiệt 04-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214851 Nguyễn Quốc Tuấn Nhiệt 02-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736023 1201 PH1130 Vật lý đại cương III TN 5-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  25/09/2023 20214861 Lê Quang Vinh Nhiệt 06-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6,7,8  TG:7,09h20-11h45,C10-206

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20217316 Đỗ Trường Anh Vật lý 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20217345 Đinh Minh Đức Vật lý 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20214614 Chu Văn Dũng Nhiệt 06-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193780 Nguyễn Thanh Hải Nhiệt 03-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206636 Trần Văn Hiệp Vật lý 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206641 Lê Minh Hoàng Vật lý 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PH1130-HK1 NĂM 2023-2024

SINH VIÊN CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA LỊCH THÍ NGHIỆM MÃ PH1130 CÓ SỰ THAY ĐỔI. SINH VIÊN XEM THỜI GIAN, NGÀY THÍ NGHIỆM TẠI CỘT ĐƯỢC BÔI MÀU VÀNG

(Thí nghiệm Vật lý đại cương chỉ được bảo lưu trong 01 năm học, VD: Sinh viên đạt thí nghiệm của học kỳ  20221 sẽ được bảo lưu đến kỳ 20231)



AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20214693 Hoàng Văn Hùng Nhiệt 04-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193849 Vũ Đức Mạnh Nhiệt 05-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20217524 Đặng Thế Minh Vật lý Y khoa 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20214749 Vũ Đức Minh Nhiệt 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20217487 Phan Thị Vân Nam Hạt nhân 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20217404 Phạm Thị Ngần Vật lý 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20183401 Đào Nhật Quang Nhiệt 01-K63 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206695 Mai Chí Tân Vật lý 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20172129 Tạ Đức Thịnh KTN.01-K62 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6

AB 736024 ##### PH1130 Vật lý đại cương III TN 6-Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20206735 Bùi Xuân Việt Vật lý 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207652 Đỗ Gia Ân IT-VUW 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20187207 Bùi Duy Anh IT-LTU17 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20187210 Đặng Trung Anh IT-LTU17 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207656 Nguyễn Nam Anh IT-VUW 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198280 Phan Quốc Anh IT-VUW 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207660 Chử Quốc Chính IT-VUW 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20187305 Trần Hữu Định IT-VUW17 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 1 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20168138 Nguyễn Minh Đức G-INP15 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207664 Nguyễn Minh Đức IT-VUW 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198290 Vũ Mạnh Dũng IT-VUW 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20176018 Nguyễn Đức Hiếu LTU16 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198227 Nguyễn Huy Hoàng IT-LTU 02-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20187173 Nguyễn Hoàng Huy IT-GINP17 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 2 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207988 Trần Gia Huy IT-VUW 02-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198235 Nguyễn Nam Kiệt IT-LTU 02-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207684 Nguyễn Tùng Lâm IT-VUW 02-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207686 Lê Phạm Long IT-VUW 02-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198242 Nguyễn Thanh Luân IT-LTU 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198243 Nguyễn Văn Lực IT-LTU 02-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 3 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198188 Đỗ Hữu Đức Mạnh IT-GINP 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207690 Vũ Bình Minh IT-VUW 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207693 Nguyễn Khánh Nam IT-VUW 02-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207622 Phan Thái Nam IT-LTU 02-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198318 Nguyễn Minh Nghĩa IT-VUW 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20194818 Hoàng Hữu Phúc IT-LTU 02-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 4 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20187337 Đào Ngọc Sơn IT-VUW17B 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20176055 Đỗ Quốc Thái LTU16 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198259 Vũ Toàn Thắng IT-LTU 02-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20168509 Đồng Văn Thiện G-INP15 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20187345 Bùi Gia Tiến IT-VUW17 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20187347 Đỗ Thị Thùy Trang IT-VUW17 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 5 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207712 Nguyễn Vũ Trọng IT-VUW 01-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20187349 Trịnh Hoàng Trung IT-VUW17B 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198264 Đào Quốc Trường IT-LTU 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20158412 Nguyễn Tôn Tú G-INP15 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20207713 Nguyễn Cường Việt IT-VUW 02-K65 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206

AB 738289 ##### PH1130QVật lý đại cương III (Quang học)TN N1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 25/09/2023 20198277 Nguyễn Hùng Vũ IT-LTU 01-K64 20231 Viện Vật lý kỹ thuật Nhóm 6 Tuần: 4,5,6  TG:5,17h30-21h30,C10-206


